
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26072

8-

18008

3

Lê Thị 

Thúy 

Phượng

10896/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

08/07/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Gia Huy 1

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 10, 

Đường Lê 

Duẩn, Tổ 

2A, Khu 

phố Trảng 

Bom 2, 

phường 

Trảng 

Bom, 

thành phố 

Đồng Nai

12422 12423 18/8/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26081

2-

18007

4

Nguyễn 

Thị Thu 

Dung

10807/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

03/06/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Thanh 

Thanh 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

29, đường 

Bắc Hòa 

Phú Sơn, 

ấp Trà Cổ, 

xã Bình 

Minh, 

thành phố 

Đồng Nai

12424 12425 18/8/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 55 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26080

4-

18000

2

Nguyễn 

Thị Thu

10263/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

13/10/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Ngọc Thu 

09 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 

42/9, Tổ 

39, khu 

phố 4A, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Đồng 

Nai 

12426 12427 18/8/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26081

1-

18003

0

Phan Thị 

Minh 

Trang 

6853/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

01/11/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Trạm Y tế 

xã Hưng 

Thịnh 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc gây nghiện; thuốc hướng 

thần; thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Ấp Tây 

Hòa, xã 

Hưng 

Thịnh, 

thành phố 

Đồng Nai

12428 12429 18/8/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

26073

1-

18005

5

Nguyễn 

Vũ Hợp

1837/ĐNAI

-CCHND
26/08/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Phúc Hưng 

6

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

64 Điểu 

Xiển, khu 

phố Bàu 

Trâm, 

phường 

Long 

Khánh, 

thành phố 

Đồng Nai

12430 12431 18/8/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26081

2-

18003

4

Đinh Thị 

Loan

1836/ĐNAI

-CCHND
26/08/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Mai Châu 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

215 Ngô 

Quyền, khu 

phố Bàu 

Trâm, 

phường 

Long 

Khánh, 

thành phố 

Đồng Nai

12432 12433 18/8/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

26073

1-

18005

3

LÊ THỊ 

THÙY 

TRANG

10899/CC

HN - D-

SYT-HCM

16/11/22

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Cao đẳng 

Dược

Quầy thuốc 

Hoàng 

Quân 9A

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 73, Khu 

1, ấp Bảo 

Định, xã 

Xuân 

Định, 

thành phố 

Đồng Nai

12434 12435 18/8/2029 Cấp mới

8

H19.1

2-

26081

0-

18001

8

Lưu Thị 

Nga

9985/CCH

N-D-SYT-

HCM

29/07/22

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Tuấn Minh 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 553 

đường 

Xuân Định 

- Lâm San, 

ấp Nam 

Hà, xã 

Xuân 

Định, 

thành phố 

Đồng Nai 

12436 12437 18/8/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

26080

4-

18003

9

Hồ Ngọc 

Thanh

2153/CCH

N-D-SYT-

ĐT

19/08/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phúc Ân 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tờ 32 

Thửa 19, 

ấp Cây Da, 

xã Xuân 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12438 12439 18/8/2029 Cấp mới

10

H19.1

2-

26081

3-

18004

9

Võ Thị 

Huyền 

Trang 

10551/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

11/02/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Tây Nam 

Dương 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thửa 91, 

Tờ bản đồ 

số 31, ấp 

Xuân Tiến, 

xã Xuân 

Quế, thành 

phố Đồng 

Nai 

12440 12441 18/8/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

26081

4-

18000

2

Phạm 

Thụy Bích 

Phương

7588/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

17/04/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược 

Quầy thuốc 

612

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Trung 

Hậu, xã 

Xuân Quế, 

thành phố 

Đồng Nai 

12442 12443 18/8/2029 Cấp mới

12

H19.1

2-

26081

4-

18001

9

LÊ 

NGUYỄN 

HỮU AN

4720/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

21/12/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

phòng khám 

Nhi BS 

Cường

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 

146C, Tỉnh 

lộ 765, khu 

phố Suối 

Cát, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai 

12444 12445 18/8/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

26081

5-

18001

9

Lưu Thị 

Thu Hiền

5672/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

29/11/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Hiền Đức

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 65, 

đường 

Nguyễn 

Trung 

Trực, khu 

phố Bảo 

Vinh B, 

phường 

Bảo Vinh, 

thành phố 

Đồng Nai

12446 12447 18/8/2029 Cấp mới

14

H19.1

2-

26080

4-

18004

4

Nguyễn 

Thị Mai Ly

7109/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

26/12/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Mai 

Ly

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Số 104/6, 

Tổ 28, Khu 

phố 4A, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Đồng 

Nai 

12448 Cấp mới

15

H19.1

2-

26073

0-

18008

1

NGUYỄN 

THIỆN 

HUY

7070/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

12/12/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Xuân Huy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

41 Trần 

Quốc 

Toản, khu 

phố 3, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

12449 12/8/2029
đánh giá 

định kỳ

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

26081

0-

18001

5

Lê Đình 

Thịnh

6762/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

10/10/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Thơm Thịnh 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

1273/64/2, 

Tổ 8, khu 

phố Hương 

Phước, 

phường 

Phước 

Tân, thành 

phố Đồng 

Nai 

12450 12/8/2029
đánh giá 

định kỳ

17

H19.1

2-

26080

7-

18000

1

Lê Xuân 

Vinh

8061/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

04/07/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Xuân Vinh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Bảo 

Bình 2, xã 

Cẩm Mỹ, 

thành phố 

Đồng Nai

12451 18/8/2029
đánh giá 

định kỳ

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

26080

7-

18000

3

Nguyễn 

Thị Hoài 

Thảo

5936/ĐNAI

-CCHND
09/02/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Kim Thảo

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Ấp Bảo 

Bình 1, xã 

Cẩm Mỹ, 

thành phố 

Đồng Nai

12452 18/8/2029
đánh giá 

định kỳ

19

H19.1

2-

26080

6-

18002

4

Nguyễn 

Thị Ngọc 

My

8078/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

04/07/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1454

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Số 39, 

đường 

21/4, khu 

phố Cẩm 

Tân, 

phường 

Hàng Gòn, 

thành phố 

Đồng Nai 

12453 18/8/2029
đánh giá 

định kỳ

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

26080

7-

18002

0

Lại Thị 

Thắm

797/ĐNAI-

CCHND
24/06/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 
Quầy thuốc 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp 12, xã 

Xuân 

Đông, 

thành phố 

Đồng Nai

12454 18/8/2029
đánh giá 

định kỳ

21

H19.1

2-

26080

6-

18006

2

Hồ Thị 

Ngân

7253/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

30/01/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Thận Ngân

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Khu phố 

Xuân Lập, 

phường 

Xuân Lập, 

thành phố 

Đồng Nai 

12455 18/8/2029
đánh giá 

định kỳ

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

26080

5-

18000

2

Hoàng 

Thúy Nhi

1409/KG-

CCHND
16/11/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Kiên 

Giang 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Thúy Nhi

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Việt Kiều, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai 

12456 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

23

H19.1

2-

26080

5-

18002

0

Phạm 

Mạnh 

Dũng

2307/CCH

N-D-SYT-

ĐT

07/11/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Dược sỹ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Hoàng Dũng 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 09, 

khu phố 

Xuân Hiệp, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

12457 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

24

H19.1

2-

26080

5-

18008

2

Lê Thị 

Ngọc Mai

6450/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

18/07/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Bình Mai

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

235, Ngô 

Quyền, khu 

phố Gia 

Ray 1, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

12458 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

25

H19.1

2-

26080

6-

18002

6

Trịnh Thị 

Thanh Vân 

10649/CC

HN-D-

SYT-ĐNAI

06/04/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1494

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ

Đường Lý 

Thái Tổ, 

ấp Phước 

Lý, xã Đại 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

8259 12459 2/10/2026

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8259/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

02/10/202

3 (DS 

Trịnh Thị 

Thanh 

Vân thay 

thế DS Lý 

Thị Anh 

Trinh)

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

26

H19.1

2-

26081

0-

18000

9

Nguyễn 

Thị Hồng 

Diệu

1688/CCH

N-D-SYT-

BP

09/01/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Nhi đồng 

Sài Gòn

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 16-18 

Phạm 

Ngọc 

Thảo, khu 

phố Tân 

Bình 2, 

phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

12460 12461 13/5/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

1583/ĐK

KDD-BP 

cấp ngày 

13/5/2024 

(điều 

chỉnh địa 

chỉ kinh 

doanh)  

27

H19.1

2-

26081

2-

18003

6

Trần Văn 

Hiếu

246/BP-

CCHND
30/12/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Hiếu Hiền 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 1, Ấp 

Cầu 2, xã 

Đồng Tâm, 

thành phố 

Đồng Nai 

12462

Cấp điều 

chỉnh lần 

3; 

GCNĐĐK

KDD số 

134/ĐKK

DD-BP 

cấp ngày 

29/9/2023 

(điều 

chỉnh tên 

cơ sở)

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

28

H19.1

2-

26081

5-

18001

2

Hà Thị 

Đầm

39/TV-

CCHND
29/07/13

Sở Y tế 

tỉnh Trà 

Vinh

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Long Phúc 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

219, TL 

768, khu 

phố Bình 

Phước, 

phường 

Tân Triều, 

thành phố 

Đồng Nai

6921

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

6921/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

30/5/2022 

29

H19.1

2-

26081

8-

18002

3

Nguyễn 

Thị Minh 

Hoài 

9351/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

05/09/24

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

PHARMAC

ITY - NHÀ 

THUỐC 

PHARMAC

ITY SỐ 

1207

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

B73-B74 

Đường 

518, Tổ 

18, Khu 

phố 7, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai 

6767 12463 11/4/2028

Cấp điều 

chỉnh lần 

2; 

GCNĐĐK

KDD số 

6767/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

11/4/2025 

(điều 

chỉnh tên 

cơ sở và 

địa chỉ 

kinh 

doanh)

Tổng cộng: 29 cơ sở (gồm 18 Nhà thuốc; 10 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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